
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDT21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,380,000

1 65DCDT21174 Lê Ngọc Bách 22/02/1996 1.3 F 5.7 C 2.7 F 7.0 B 2.1 F 2.5 F 4.1 D 4 60,000

2 65DCDT21399 Vương Quốc Bảo 20/07/1996 2.0 F 6.5 C+ 3.6 F 6.6 C+ 2.8 F 5.0 D+ 4.9 D 3 45,000

3 65DCDT21394 Nguyễn Văn Bằng 23/09/1996 2.1 F 7.3 B 2.7 F 7.7 B 2.8 F 4.3 D 7.8 B 3 45,000

4 65DCDT21388 Đàm Thanh Bình 09/10/1996 1.3 F 5.6 C 2.0 F 6.6 C+ 2.9 F 3.6 F 7.3 B 4 60,000

5 65DCDT21392 Hoàng Văn Bình 14/06/1996 1.7 F 7.4 B 2.7 F 6.6 C+ 5.6 C 1.8 F 7.2 B 3 45,000

6 65DCDT21406 Đỗ Ngọc Chín 15/11/1996 1.4 F 5.0 D+ 3.3 F 6.6 C+ 0.0 F 3.6 F 5.5 C 3 45,000

7 65DCDT21393 Bùi Xuân Duy 26/03/1996 1.3 F 5.3 D+ 3.3 F 6.6 C+ 0.0 F 0.0 F 3.6 F 3 45,000

8 65DCDT22130 Phạm Tiến Đạt 02/06/1996 1.5 F 6.7 C+ 2.7 F 8.7 A 7.0 B 5.4 D+ 8.1 B+ 2 30,000

9 65DCDT21361 Hà Huy Đức 30/01/1996 2.1 F 7.0 B 8.0 B+ 8.4 B+ 2.2 F 4.2 D 7.0 B 2 30,000

10 65DCDT24436 Đặng Hoàng Hà 30/10/1996 2.3 F 4.7 D 4.0 D 8.0 B+ 2.5 F 5.3 D+ 7.7 B 2 30,000

11 65DCDT21815 Lê Trương Hạ 13/09/1995 2.7 F 7.4 B 4.0 D 8.4 B+ 3.7 F 5.6 C 5.3 D+ 2 30,000

12 65DCDT21398 Nguyễn Ngọc Hải 03/02/1996 2.5 F 6.7 C+ 4.6 D 6.6 C+ 2.8 F 4.2 D 6.6 C+ 2 30,000

13 65DCDT21364 Nguyễn Hoàng Hiệp 01/08/1996 2.2 F 5.1 D+ 2.5 F 6.6 C+ 5.3 D+ 4.8 D 5.8 C 2 30,000

14 65DCDT22120 Vũ Hoàng Hiệp 01/11/1996 7.1 B 5.0 D+ 7.0 B 6.9 C+ 10 A 6.2 C+ 7.9 B 9.3 A 0 0

15 65DCDT21407 Nguyễn Thị Phương Hoa 23/12/1996 5.8 C 6.2 C+ 7.4 B 9.0 A 7.6 B 7.1 B 7.0 B 0 0

16 65DCDT21352 Phạm Văn Huấn 26/06/1996 3.8 F 5.1 D+ 4.2 D 8.0 B+ 5.0 D+ 5.7 C 4.8 D 1 15,000

17 65DCDT21409 Phạm Thị Huệ 31/03/1996 7.6 B 8.3 B+ 7.7 B 10 A 8.9 A 7.7 B 7.9 B 0 0

18 65DCDT22117 Trần Đinh Hùng 10/09/1995 3.7 F 6.1 C+ 5.6 C 8.0 B+ 8.0 B+ 6.4 C+ 1 15,000

19 65DCDT21355 Nguyễn Thị Hương 21/03/1995 5.9 C 9.5 A 7.4 B 10 A 8.6 A 6.0 C+ 4.7 D 0 0

20 65DCDT21803 Phạm Ngọc Khánh 16/11/1996 4.1 D 4.7 D 3.0 F 6.6 C+ 2.5 F 4.4 D 2 30,000

21 65DCDT21381 Nguyễn Trung Kiên 15/08/1994 3.0 F 3.6 F 5.5 C 6.6 C+ 2.9 F 3.5 F 4.3 D 4 60,000

22 65DCDT21375 Phạm Trung Kiên 24/09/1996 5.5 C 8.8 A 6.4 C+ 10 A 8.2 B+ 5.7 C 6.6 C+ 0 0

23 65DCDT21360 Nguyễn Thị Lệ 30/06/1996 5.0 D+ 5.4 D+ 6.1 C+ 8.6 A 3.1 F 7.0 B 1 15,000

24 65DCDT21357 Đào Anh Liễu 08/01/1995 6.8 C+ 7.2 B 7.9 B 9.7 A 10 A 7.0 B 6.2 C+ 0 0

25 65DCDT22571 Trần Hữu Linh 14/12/1996 3.6 F 5.4 D+ 4.9 D 6.6 C+ 7.7 B 6.2 C+ 8.4 B+ 1 15,000

26 65DCDT22768 Lưu Hoàng Long 29/09/1996 3.7 F 6.6 C+ 4.5 D 8.7 A 2.5 F 5.1 D+ 2 30,000

27 65DCDT21365 Đào Anh Minh 25/04/1996 3.6 F 6.6 C+ 2.1 F 7.9 B 2.8 F 3.6 F 4.5 D 4 60,000

28 65DCDT21793 Hà Nguyễn Phương Nam 16/06/1996 4.4 D 6.5 C+ 6.8 C+ 6.7 C+ 8.7 A 8.4 B+ 5.6 C 0 0

29 65DCDT22778 Phạm Hồng Nam 03/08/1996 1.1 F 0.8 F 2.1 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F 8.0 B+ 4 60,000

30 65DCDT21368 Đàm Thị Nga 01/08/1996 7.0 B 6.6 C+ 8.6 A 9.7 A 10 A 10 A 8.5 A 0 0

31 65DCDT21817 Trần Quang Nghị 05/05/1996 4.6 D 7.9 B 7.0 B 10 A 8.2 B+ 5.6 C 6.6 C+ 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,380,000
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32 65DCDT21822 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12/05/1996 5.2 D+ 8.3 B+ 4.9 D 8.4 B+ 3.3 F 7.4 B 6.4 C+ 1 15,000

33 65DCDT22118 Đàm Quang Phú 01/08/1996 1.5 F 3.3 F 3.8 F 6.6 C+ 2.7 F 2.2 F 4.5 D 5 75,000

34 65DCDT21380 Trịnh Anh Quân 23/07/1996 3.2 F 4.8 D 2.9 F 8.0 B+ 2.9 F 6.3 C+ 7.9 B 3 45,000

35 65DCDT21344 Vũ Đức Sáng 10/05/1995 3.8 F 7.0 B 3.1 F 8.7 A 3.1 F 4.3 D 4.2 D 3 45,000

36 65DCDT21792 Lê Đình Sơn 18/05/1996 5.0 D+ 5.1 D+ 10 A 8.0 B+ 9.3 A 5.9 C 7.3 B 0 0

37 65DCDT21379 Nguyễn Văn Sơn 20/05/1996 5.9 C 7.2 B 5.9 C 8.0 B+ 7.0 B 6.4 C+ 3.0 F 1 15,000

38 65DCDT21805 Hà Đức Tâm 24/03/1996 4.9 D 5.0 D+ 5.7 C 7.3 B 7.3 B 3.7 F 6.2 C+ 1 15,000

39 65DCDT21821 Nguyễn Quang Thái 06/08/1996 5.3 D+ 7.1 B 7.5 B 8.3 B+ 9.0 A 4.5 D 0 0

40 65DCDT21353 Nguyễn Đức Thành 17/11/1996 6.5 C+ 2.7 F 5.1 D+ 8.7 A 2.6 F 6.1 C+ 6.0 C+ 2 30,000

41 65DCDT21385 Trần Đức Thành 14/11/1996 7.4 B 6.2 C+ 7.4 B 10 A 8.4 B+ 7.2 B 0 0

42 65DCDT21370 Vũ Duy Thành 21/06/1996 3.9 F 5.1 D+ 2.2 F 6.3 C+ 2.2 F 1.5 F 4.9 D 4 60,000

43 65DCDT21374 Ngô Thị Thảo 08/11/1996 8.1 B+ 8.6 A 9.4 A 9.1 A 6.6 C+ 7.9 B 5.4 D+ 0 0

44 65DCDT21806 Nguyễn Thị Thuỷ 20/09/1996 7.1 B 8.6 A 10 A 8.0 B+ 9.3 A 7.7 B 0 0

45 65DCDT21413 Đặng Quang Trung 06/04/1996 5.5 C 4.6 D 2.3 F 6.6 C+ 3.1 F 2.2 F 5.6 C 3 45,000

46 65DCDT21378 Lê Đức Trung 16/01/1995 4.6 D 5.7 C 4.0 D 7.3 B 6.4 C+ 1.2 F 4.5 D 1 15,000

47 65DCDT21372 Nguyễn Thành Trung 18/01/1996 1.3 F 6.4 C+ 4.2 D 7.0 B 6.4 C+ 2.0 F 6.8 C+ 2 30,000

48 65DCDT22765 Phạm Huy Trường 18/05/1996 5.3 D+ 7.5 B 4.0 D 8.4 B+ 6.8 C+ 5.0 D+ 5.6 C 0 0

49 65DCDT22766 Nguyễn Anh Tú 20/04/1996 3.9 F 5.1 D+ 3.3 F 7.3 B 3.1 F 3.8 F 4 60,000

50 65DCDT21797 Nguyễn Quốc Tuấn 22/12/1996 4.6 D 4.4 D 4.9 D 7.3 B 3.1 F 3.8 F 7.8 B 2 30,000

51 65DCDT21367 Dương Minh Tùng 23/02/1996 3.8 F 2.4 F 4.4 D 8.4 B+ 2.2 F 3.7 F 4.3 D 4 60,000

52 65DCDT21401 Trần Đạt Tuyến 14/07/1996 5.2 D+ 6.0 C+ 5.3 D+ 8.4 B+ 8.2 B+ 6.3 C+ 5.5 C 0 0

53 65DCDT21354 Đỗ Đắc Tươi 09/01/1996 4.1 D 2.2 F 4.0 D 8.6 A 0.0 F 5.0 D+ 5.7 C 1 15,000


